
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /ĐHQGHN-ĐT&CTSV  

V/v Chương trình Học bổng Kumho Asiana 

học kỳ I năm học 2026 – 2027  

Hà Nội, ngày      tháng 09 năm 2026 

 

Kính gửi:  - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 

- Trường Đại học Ngoại ngữ; 

- Trường Đại học Giáo dục; 

- Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; 

  - Trường Quốc tế. 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được Công văn số 46/CV-KVSC 

ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Tập đoàn Kumho Asiana và Quỹ Học bổng và Văn hóa 

Việt Nam Kumho Asiana về việc xác nhận kết quả học tập học kỳ II năm học 2025–

2026 của sinh viên ĐHQGHN đang nhận Học bổng Kumho Asiana (danh sách kèm 

theo) làm căn cứ xem xét tiếp tục cấp học bổng trong học kỳ I năm học 2026–2027. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo có sinh viên đang nhận Học bổng 

Kumho Asiana rà soát, đánh giá kết quả học tập học kỳ II năm học 2025–2026 của 

sinh viên và gửi danh sách (phụ lục kèm theo) về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo và 

Công tác sinh viên) theo tiêu chí và mẫu phụ lục kèm theo; đồng thời gửi bản điện 

tử qua địa chỉ email: datpt@vnu.edu.vn trước ngày 18 tháng 9 năm 2026 để 

ĐHQGHN tổng hợp, gửi Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana xem 

xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2026–2027. 

Trường hợp sinh viên không đáp ứng điều kiện tiếp tục nhận học bổng, đề nghị 

đơn vị gửi kèm hồ sơ đề nghị xét bổ sung sinh viên thay thế theo tiêu chí của Quỹ. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- PGĐ Đào Thanh Trường (để b/c); 

- Phòng HC-TH (đăng website); 

- Trung tâm Quản trị đại học số (để p/h); 

- Lưu: VT, Ban ĐT&CTSV, Đ2. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT.TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Chí Hiếu 
 

mailto:datpt@vnu.edu.vn


STT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Năm Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hằng 14/12/2004 Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng 4

2 Từ Thị Phượng 18/05/2004 Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông 4

3 Nguyễn Thị Phương 10/04/2004 Du lịch học 4

4 Lê Vân Dung 24/06/2004 Quản lý giải trí và Sự kiện 4

5 Nguyễn Thị Ngân 14/01/2003 Các Ngành khoa học liên ngành 4

6 Lê Thị Thương 15/11/2003 Sư phạm 4

7 Nguyễn Thị Trâm 23/02/2004 Sư phạm 4 Nhà trường giữ lại

8 Bùi Thị Bắc 28/01/2004 Các Khoa học Giáo dục 4 Loại lần 1

9 Nguyễn Ngọc Lan 23/01/2005 Công tác xã hội 3

10 Lương Văn Sơn 05/09/2004 Chính trị học 3

11 Nguyễn Thị Thuỳ 27/02/2005 Quan hệ công chúng 3 Loại lần 1

12 Trương Thị Phương Thảo 22/09/2004 Triết học 3 Loại lần 1

13 Nguyễn Thị Thanh Hường 21/07/2005 Lưu trữ học 3

14 Phạm Đức Lương 29/03/2005 Quốc tế học 3

15 Ma Thị Lan 12/03/2005
GD2-Sư phạm Ngữ văn,Lịch sử; Lịch sử và 

Địa lý
3

16 Hồ Thị Lộc 07/04/2005 GD1-Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên 3

17 Nguyễn Thị Hậu 04/02/2005 GD3-Khoa học Giáo dục và khác 3 Nhà trường giữ lại

18 Lê Hồng Phong 26/02/2005 GD1-Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên 3 Nhà trường giữ lại

19 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19/5/2005 Quản trị thương hiệu 3

20 Lương Ngọc Hà 01/07/2003 Quản trị thương hiệu 3

21 Nguyễn Thị Hồng 14/10/2006 Khoa học Thông tin Địa Không gian 2 Loại lần 2

22 Đặng Khánh Linh 22/10/2006 Khoa học Môi trường 2 Loại lần 2

23 Đinh Thị Minh Ánh 01/07/2006 Văn hóa học 2 Loại lần 2

24 Nguyễn Minh Yến 10/11/2006 Quản trị văn phòng 2

25 Nguyễn Thị Hương Linh 06/10/2006 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 2

26 Sầm Thị Hải Chung 16/04/2005 Giáo dục Tiểu học 2

27 Hoàng Thị Thuỳ Dương 16/04/2005 Khoa học Giáo dục và khác 2 Loại lần 2

28 Hà Phương Thuý 22/12/2001 Quản trị Thương hiệu 2 Loại lần 2

29 Lý Thị Minh Thư 30/07/2005 Quản Trị Thương hiệu 2 Loại lần 1

30 Nguyễn Thu Hiền 18/12/2006 Truyền thông số 2

31 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 07/01/2007 Hoá dược 1

32 Đoàn Trung Nguyên 26/11/2006 Công nghệ Bán dẫn 1

33 Đặng Thị Bắc Giang 24/04/2007 Khoa học Vật liệu 1

34 Nguyễn Thanh Ngân Hà 22/11/2007 Lịch sử 1

35 Lê Thị Thảo Hiền 12/05/2007 Quản trị văn phòng 1

36 Đoàn Thu Trang 09/01/2007 Văn học 1

37 Thèn Thị Viện 15/09/2007 Sư phạm Lịch sử & Địa lý 1

38 Trần Đại Minh Quang 16/01/2007 Khoa học Giáo dục và khác 1

39 Đàm Ngọc Uyên 26/01/2007 Khoa học Giáo dục và khác 1

40 Thái Như Quỳnh 25/10/2007 Khoa học Giáo dục và khác 1

* Ghi chú: Sinh viên đã tốt nghiệp ở kỳ học hiện tại vui lòng ghi chú "Đã tốt nghiệp" và không cần lấy bảng điểm của sinh viên.

Danh sách sinh viên xin bảng điểm học kỳ 2 năm học 2025-2026

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lễ trao học bổng 

lần thứ 16 

(2022)

Lễ trao học bổng 

lần thứ 17 

(2023)

Lễ trao học bổng 

lần thứ 18 

(2024)

Lễ trao học bổng 

lần thứ 19 

(2025)

Tổng cộng: 40 Sinh viên



KUMHO ASIANA VIETNAM SCHOLARSHIP & CULTURAL FOUNDATION
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QUY HỌC BONG VA VAN HOA VIĘT NAM KОMHO ASIANA

KUMHO ASIANA VIETNAM SCHOLARSHIP AND CULTURAL FOUNDATION
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TRƯỜNG: Đại học A 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM 2025 -2026 

QUỸ HỌC BỔNG VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM KUMHO ASIANA 

1. Tổng số sinh viên trong danh sách nhận học bổng : … người (tính đến T9/2026) 

2. Kết quả đánh giá bảng điểm sinh viên 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Ngày 

sinh 
Ngành Năm thứ 

Điểm HK1 

2025-2026 
Ghi chú 

Nhận 

xét 

1     4 2.8/4 Sinh viên dự kiến  tốt nghiệp tháng…* Đạt 

2     4 2.8/4 Sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng…* Đạt 

3       Loại 1 lần (HK…, năm học…… ) Đạt 

4 
 

     
Loại 1 lần (HK…, năm học…… ) 

Thái độ học tập chưa tốt 
Loại 

5 
 

     

Loại 2 lần (HK1… năm học…., HK2 năm 

học….) 

Sinh viên hoàn cảnh khó khăn 

Đạt 

6       Loại 2 lần (HK1, năm học…., HK2 năm học…) Loại 

* Mục “Sinh viên dự kiến tốt nghiệp” chỉ cần thống kê 1 lần/năm vào mỗi học kỳ 2; các thông tin thay đổi của sinh viên vui lòng cập nhật cho Quỹ, 

3. Sinh viên bổ sung thay thế (nếu có) :   

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Ngành 
Năm 

thứ 

Ngân 

hàng 
Số tài khoản Số điện thoại Lý do 

1 

 

    **   

Điểm TB: 2.8/4.0 

Hoàn cảnh khó 

khăn 

** Ưu tiên Tài khoản ngân hàng Vietcombank trước rồi đến các tài khoản ngân hàng khác (Tài khoản ngân hàng bắt buộc phải mang tên đúng sinh viên 

được nhận học bổng)  

               Hà Nội, Ngày…. tháng …. năm 2026 

          Xác nhận của nhà trường 
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